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1. GIỚI THIỆU 

1.1. Mục đích của Tài liệu: 

– Tài liệu này được xây dựng để hướng dẫn sử dụng các chức năng đấu thầu hộ Tín phiếu 

kho bạc của phần mềm Đấu thầu tín phiếu. 

1.2. Phạm vi tài liệu: 

– Tài liệu này áp dụng cho nghiệp vụ Đấu thầu hộ Tín phiếu kho bạc dành cho Sở Giao dịch 

- Ngân hàng nhà nước. 

– Tài liệu này phục vụ các đối tượng sau: 

o Người sử dụng:  

 Là người thao tác trực tiếp trên hệ thống, là các thành viên đấu thầu 

o Quản trị hệ thống: 

 Quản trị hệ thống cũng là người sử dụng nhưng là người quản lý cấu hình, 

duy trì hoạt động của hệ thống. 

1.3. Các thuật ngữ và từ viết tắt 

Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú 

1. TPCP Trái phiếu chính phủ 

2. TVĐT Thành viên đấu thầu 

3. GDV Giao dịch viên 

4. TTTT Thị trường tiền tệ 

5. NHNN Ngân hàng nhà nước 

6. SGD Sở giao dịch 

7. NĐT Nhà đầu tư 

8. (*) Trường bắt buộc phải nhập dữ liệu 

Bảng 1: Thuật ngữ và định nghĩa 

1.4. Cấu trúc Tài liệu: 

Tài liệu bao gồm các phần chính: 

1. Giới thiệu chung : giới thiệu tổng quan về tài liệu 

2. Tổng quan Hệ thống : mô tả tổng quan hệ thống cần xây dựng 

3. Giới thiệu các Chức năng : giới thiệu các chức năng thuộc hệ thống hiện hành 

4. Hướng dẫn Sử dụng : mô tả cách thức sử dụng hệ thống hiện hành như thế nào 

5. Phụ lục : các phụ lục cần thiết được sử dụng trong hệ thống 
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2. TỔNG QUAN 

2.1. Giới thiệu tổng quan chương trình (hoặc Phân hệ / Module hiện hành) 

Hệ thống đấu thầu tín phiếu kho bạc cung cấp giải pháp “Đấu thầu Tín phiếu kho bạc cho 

TVĐT của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước” nhằm mục tiêu việc đấu thầu được diễn ra một 

các tự động hóa, giảm chi phí và thời gian tham gia đấu thầu, tăng tính chính xác, lưu trữ dữ 

liệu.. 

2.2. Các nội dung khác 

Các quy ước Font chữ 

– Font chữ Times New Roman size 11, chữ thường (xxx): là mô tả hướng dẫn sử dụng 

– Font chữ Times New Roman size 13, chữ đậm (xxx): Nhấn mạnh vấn đề đang đề cập 

– Font chữ Times New Roman size 14, chữ đậm, khác màu (xxx): đặc biệt nhấn mạnh đến ý 

nghĩa của từ/cụm từ này 
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3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÂN HỆ ĐẤU THẦU HỘ 

TÍN PHIẾU KHO BẠC 

3.1. Mô hình quy trình nghiệp vụ 

          B1. Lập thông báo đấu thầuB4. Xác nhận thông báo đấu thầu

B8. Nhập đăng ký dự thầu

B3. Duyệt thông báo đấu thầu

     B5. Đăng ký NĐT tham dự thầu

THẦNH VIÊN ĐẤU THẦU SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

B2. Kiểm soát thông báo đấu thầu

Bắt đầu

Kết

thúc

B11. Khoá sổ

B12. Giải mã, xác thực đơn thầu

B13. Nhập lãi suất trần/sàn và Xét thầu

B18. Nhận thông báo KQ đấu thầu

B14. Thông báo kết quả đấu thầu 

        B6. Kiểm soát đăng ký NĐT

     B7. Duyệt đăng ký

     B9. Kiểm soát đăng ký dự thầu

     B10. Duyệt đăng ký dự thầu

B15. Kiếm soát thống báo kết quả

B16. Duyệt thông báo kết quả

B17. Lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi 

cho NHNN, BTC, kế toán,thành viên, và 

các đơn vị liên quan

B19. Thông báo kết quả đấu thầu

- Cho KH của thành viên
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3.2. Các chức năng quy trình đấu thầu TPCP 

3.2.1.  Quy trình đấu thầu 

Bước 1: Lập thông báo đấu thầu (Mục 4.4) 

Bước 2: Kiểm soát thông báo đấu thầu (Mục 4.5) 

Bước 3: Duyệt thông báo đấu thầu (Mục 4.6) 

Bước 4: Khóa sổ thông báo đấu thầu (Khi đến giờ khóa sổ) (Mục 4.7) 

Bước 5: Giải mã các đơn thầu (Mục 4.8) 

Bước 6: Nhập lãi suất trần (Mục 4.9) 

Bước 7: Xét và phân bổ thầu (Mục 4.10) 

Bước 8: Lập thông báo kết quả đấu thầu (Mục 4.11) 

Bước 9: Kiểm soát thông báo kết quả đấu thầu (Mục 4.12) 

Bước 10: Duyệt thông báo kết quả đấu thầu (Mục 4.13) 

3.2.2.  Chức năng tra cứu, xem báo cáo đấu thầu TPCP 

 Tra cứu thông báo thầu (Mục 4.14.1) 

 Tra cứu đơn dự thầu (Mục 4.14.2) 

 Tra cứu thông báo kết quả thầu (Mục 4.14.3) 

 Xem báo cáo đấu thầu TPCP (Mục 4.14.4) 
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4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: 

4.1. Đăng nhập hệ thống 

Mở trình duyệt Web và truy cập vào địa chỉ: http://10.1.1.98/mmsbv/  

Màn hình hiển thị để đăng nhập vào hệ thống: 

                      

 

Màn hình đăng nhập 

 Để đăng nhập vào hệ thống: 

Bước 1: Người dùng nhập Mã truy cập 

Bước 2: Người dùng nhập Mật khẩu  

      Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập màn hình chính hiển thị 

 

                                            Màn hình chính hiển thị của NHNN 

4.2. Chức năng Thoát khỏi hệ thống 

Có 2 cách thoát khỏi hệ thống 

 Sử dụng chức năng Thoát trong menu 

-  Từ menu hệ thống chọn Q.Trị H.Thống/Thoát , màn hình thông báo xác nhận xuất hiện 

-  Click vào Trở về để quay lại hệ thống 
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 Nhấn nút Close  màn hình hiển thị 

- Click vào nút Close (X) trên góc phải của màn hình hiển thị, người dùng sẽ thoát khỏi hệ 

thống 

4.3. Chức năng thay đổi mật khẩu 

 Để thay đổi mật khẩu: 

Bước 1: Chọn Q.Trị H.Thống/ Đổi mật khẩu trên menu, màn hình thay đổi mật khẩu hiển thị: 

 

                                                            Màn hình đổi mật khẩu  

Bước 2: Nhập mật khẩu hiện cũ vào trường Mật khẩu cũ 

Bước 3: Nhập mật khẩu mới vào trường Mật khẩu mới 

Bước 4: Nhập lại mật khẩu mới vào trường Nhập lại mật khẩu mới 

Bước 5: Nhấn Đổi mật khẩu 

4.4. Lập thông báo thầu 

4.4.1.  Hiển thị màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Thông báo đấu thầu – TPCP/ Nhập thông báo đấu thầu 

– TPCP màn hình hiển thị: 

 

 

                                                     Màn hình lập thông báo thầu 

4.4.2.  Thêm mới thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, nhấn Thêm 

mới 

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường 
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 Số công văn 

 Ngày phát hành tín phiếu 

 Phiên đấu thầu 

 Tên đợt đấu thầu 

 Ngày thanh toán 

 Thời gian kết thúc nộp đơn ĐT 

 Số mức Lãi suất được đặt thầu 

 Chọn hình thức đấu thầu 

 Chọn Phương thức xác định KQĐT 

 Chọn cho phép TV xem khối lượng 

Bước 3: Nhấn Thêm mới để thêm mới Giấy tờ có giá 

 Chọn loại GTCG 

 Nhập K.Lượng dự kiến PH 

 Nhập T.Lệ KCTLS 

 Nhập Mã lưu ký 

Bước 4: Nhấn Ghi lại 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình thêm mới thông báo thầu 

Chú ý: Nhập thông tin vào các trường bắt buộc có dấu (*), đúng định dạng ngày tháng, dạng số. 

Người dùng sẽ không Ghi lại được thông báo thầu nếu không nhập vào các trường bắt buộc. 

4.4.3.  Tìm kiếm thông báo thầu 

Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, nhấn Tìm 

kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, chọn một 

trong các tiêu chí tìm kiếm:  

 Mã thông báo 

 Phiên đấu thầu 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3: Nhấn nút chuyển sang “>” 

Bước 4: Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo thầu 

4.4.4.  Xem chi tiết các thông tin thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, Tìm kiếm 

thông báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

  Màn hình hiển thị: 

 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Màn hình xem chi tiết thông báo thầu 

4.4.5.  Sửa đổi thông báo thầu 

         Điều kiện: thông báo thầu chưa được kiểm soát hoặc không được kiểm soát/ duyệt 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, Tìm kiếm 

thông báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Sửa đổi 

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường sửa chữa 

 Số công văn 

 Ngày thông báo 

 Ngày tổ chức phát hành tín phiếu 

 Ngày phát hành tín phiếu 

 Phiên đấu thầu  

 Tên đợt đấu thầu 

 Ngày thanh toán 

 Thời gian kết thúc nộp đơn ĐT 

 Số mức LS được đặt thầu 

 Chọn Hình thức đấu thầu 

  Chọn Phương thức xác định KQĐT 

  Chọn Cho phép TV xem khối lượng 

 Chọn loại GTCG 

 Nhập K.Lượng dự kiếm PH 

 Nhập T.Lệ KCTLS 

 Nhập Mã lưu ký 

        Bước 4:  Nhấn Ghi lại 

        Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình sửa đổi thông báo thầu 

Chú ý: Người dùng không được để trống các trường bắt buộc có dấu (*), nếu để trống các trường bắt 

buộc thì thông báo đó sẽ không được sửa đổi.  

4.4.6. In thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, Tìm kiếm 

thông báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn In 

 Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình in thông báo thầu 

 

4.4.7.  Xóa thông báo thầu 

Điều kiện: xóa các thông báo thầu khi nó chưa được kiểm soát hay duyệt hoặc là không được 

kiểm soát hay duyệt 

Bước 1: Từ màn hình Lập-Sửa-Xóa thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, Tìm kiếm 

thông báo thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Xóa  

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình hiển thị khi xóa thông báo thầu 

4.5. Kiểm soát thông báo thầu 

4.5.1.  Để hiển thị màn hình kiểm soát thông báo thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Thông báo đấu thầu – TPCP/ Kiểm soát thông báo đấu 

thầu màn hình hiển thị: 

 

                                             Màn hình kiểm soát thông báo thầu 

4.5.2.  Tìm kiếm thông báo thầu 

      Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo thầu 

   Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, chọn một trong các tiêu chí tìm kiếm 

 Mã thông báo 

 Phiên đấu thầu 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3: Nhấn nút chuyển sang “>” 

Bước 4: Nhấn Tìm kiếm 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo thầu 

Chú ý: Màn hình hiển thị các thông báo thầu mới được lập, hoặc các thông báo thầu đã được sửa đổi 

do không được kiểm soát hoặc không được duyệt 

4.5.3.  Xem chi tiết thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

  Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình xem chi tiết thông báo thầu 

4.5.4.  Kiểm soát thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn Kiểm soát 

Bước 4: Nhập mã khóa bí mật 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình kiểm soát thông báo thầu 

4.5.5.  Không kiểm soát thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn Không kiểm soát 

Bước 4: Nhập mã khóa bí mật 

 Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình không kiểm soát thông báo thầu 

4.6. Duyệt thông báo thầu 

4.6.1.  Hiển thị màn hình duyệt thông báo thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Thông báo đấu thầu – TPCP/ Duyệt thông báo thầu màn 

hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

                                                    Màn hình duyệt thông báo thầu 

4.6.2.  Tìm kiếm thông báo thầu 

      Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo thầu 

Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo đấu thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo đấu thầu, chọn 1 trong các tiêu chí tìm kiếm 

 Mã thông báo 

 Phiên đấu thầu 

             Bước 2:  Nhập giá trí tìm kiếm 

 Bước 3: Nhấn chuyển sang “>” 

             Bước 4:  Nhấn Tìm kiếm 

 Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo thầu 

Chú ý: Màn hình hiển thị các thông báo thầu đã được kiểm soát 

4.6.3.  Xem chi tiết thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

  Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình xem chi tiết thông báo thầu 

4.6.4.  Để duyệt thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Duyệt thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo thầu 

Bước 2:  Nhấn Chi tiết 

Bước 3:  Nhấn Duyệt 

Bước 4: Nhập mã khóa bí mật 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình duyệt thông báo thầu 

4.6.5.  Không duyệt thông báo thầu 

Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo thầu 

Bước 2:  Nhấn Chi tiết 

Bước 3:  Nhấn Không duyệt 

Bước 4: Nhập mã khóa bí mật 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình không kiểm soát thông báo thầu 

4.7. Khóa sổ thông báo thầu 

4.7.1.  Hiển thị màn hình khóa sổ thông báo thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Khóa sổ, màn hình hiển thị: 

 

Màn hình khóa sổ thông báo thầu 

4.7.2.  Khóa sổ thông báo thầu 

Bước 1: Chọn Mã thông báo thầu 

Bước 2: Nhấn Khóa sổ 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình khóa sổ thông báo thầu 

Chú ý: sau khi khóa sổ thông báo thầu, thì SGD ngân hàng nhà nước sẽ không nhận được các đơn 

đăng ký dự thầu đó từ các TVĐT. 

4.8.  Giải mã các đơn đăng ký đấu thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

4.8.1.  Hiển thị màn hình giải mã các đơn dự thầu 

      Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Giải mã các đơn thầu, màn hình hiển thị: 

 

Màn hình giải mã các đơn dự thầu 

4.8.2.  Tìm kiếm đơn dự thầu 

Có 2 cách tìm kiếm đơn đăng ký đấu thầu 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các đơn đăng ký thầu 

Bước 1: Từ màn hình Giải mã các đơn thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các đơn đăng ký thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1: Từ màn hình Giải mã các đơn thầu, chọn 1 trong các tiêu chí tìm kiếm 

 T.Thái 

 Mã ĐKD.Thầu 

 Mã T.Báo 

 Phiên đấu thầu 

 Mã thành viên 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị: 

 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Màn hình tìm kiếm các đơn dự thầu 

4.8.3.  Giải mã các đơn dự thầu 

           Bước 1: Từ màn hình Giải mã các đơn thầu, Tìm kiếm các đơn dự thầu 

           Bước 2: Tick chọn các đơn dự thầu cần giải mã, nhấn Giải mã  

    Màn hình hiển thị : 

 

Màn hình hiển thị giãi mã đơn dự thầu 

4.9.  Nhập lãi suất trần 

4.9.1.  Hiển thị màn hình nhập lãi suất trần 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Nhập lãi suất trần, màn hình hiển thị: 

 

Màn hình Nhập lãi suất trần 

4.9.2.  Để nhập lãi suất trần 

Bước 1: Từ màn hình Nhập lãi suất trần, chọn thông báo thầu 

Bước 2: Nhập lãi suất trần vào trường Lãi suất trần 

Bước 3: Nhấn Lưu LS 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình nhập lãi suất trần 

4.10.  Xét và phân bổ thầu 

4.10.1. Hiển thị màn hình xét và phần bổ thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Xét và phân bổ thầu, màn hình hiển thị: 

 

Màn hình Xét và phân bổ thầu 

4.10.2. Xét và phân bổ thầu 

Bước 1: Từ màn hình Xét và phân bổ thầu, chọn thông báo thầu 

Bước 2: Chọn Nhóm chi tiết 

Bước 3: Nhấn Thực hiện 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình thực hiện xét và phân bổ thầu 

4.11.  Lập thông báo kết quả đấu thầu 

4.11.1. Hiển thị màn hình lập thông báo kết quả thầu  

    Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Thông báo kết quả thầu/ Lập thông báo kết quả thầu 

màn hình hiển thị: 

 

                                                     Màn hình Lập thông báo kết quả thầu 

4.11.2. Thêm mới thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, nhấn Thêm mới 

Bước 2: Chọn Mã thông báo 

Bước 3: Nhấn Tạo T.Báo 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình thêm mới thông báo kết quả thầu 

Chú ý: Không để trống thông tin trường bắt buộc có dấu (*). 

4.11.3. Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo kết quả thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, chọn 1 trong các tiêu tiêu chí tìm kiếm 

 Mã T.Viên  



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 Tên thành viên 

 Ngày đấu thầu 

 Phiên đấu thầu 

 Trạng thái 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3:  Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

4.11.4. Xem chi tiết các thông tin thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Chi tiết  

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình chi tiết thông báo kết quả thầu 

4.11.5. Sửa đổi thông báo kết quả thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Điều kiện: thông báo kết quả đấu thầu khi không được kiểm soát hay duyệt 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Sửa đổi 

Bước 2:  Nhấn Tạo T.Báo 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình sửa đổi thông báo kết quả thầu 

Chú ý: Không để trống thông tin trường bắt buộc có dấu  

4.11.6. In thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình in thông báo kết quả thầu 

 

 

4.11.7. Để xóa thông báo kết quả thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Điều kiện: Chỉ xóa được thông báo kết quả thầu khi chưa kiểm soát hay duyệt hoặc không 

được kiểm soát, duyệt 

Bước 1: Từ màn hình Lập thông báo kết quả thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Xóa  

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình hiển thị thông báo kết quả đấu thầu 

4.12. Kiểm soát thông báo kết quả thầu 

4.12.1. Hiển thị màn hình kiểm soát thông báo kết quả thầu 

    Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Thông báo kết quả thầu/ Kiểm soát thông báo kết quả 

thầu màn hình hiển thị: 

 

                                             Màn hình kiểm soát thông báo kết quả thầu 

4.12.2. Tìm kiếm thông báo thầu 

      Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo thầu 

  Bước 1:  Từ màn hình Kiểm soát thông báo kết quả thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

               Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, chọn một trong các tiêu chí tìm kiếm 

 Mã thành viên 

 Tên thành viên 

 Ngày đấu thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 Phiên đấu thầu 

               Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

  Bước 3: Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị:  

 

Màn hình tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Chú ý: Màn hình hiển thị các thông báo kết quả thầu mới được lập, hoặc các thông báo thầu đã được 

sửa đổi do không được kiểm soát hoặc không được duyệt 

4.12.3. Xem chi tiết thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Chi tiết  

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình chi tiết thông báo kết quả thầu 

4.12.4. Kiểm soát thông báo kết quả thầu 

Bước 1:  Từ màn hình Kiểm soát thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Tick chọn thông báo hoặc chọn 1 bản ghi nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn Kiểm soát 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình kiểm soát thông báo kết quả thầu 

4.12.5. Không kiểm soát thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Kiểm soát thông báo kết quả đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả 

thầu  

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn Không kiểm soát 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình không kiểm soát thông báo thầu 

4.13. Duyệt thông báo thầu 

4.13.1. Hiển thị màn hình duyệt thông báo thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Thông báo kết quả thầu/ Duyệt thông báo kết quả thầu 

màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

                                                    Màn hình duyệt thông báo kết quả thầu 

Chú ý: Các thông báo kết quả thầu không được kiểm soát sẽ xuất hiện trên màn hình lập thông báo kết 

quả thầu để GDV sửa đổi lại.  

4.13.2. Tìm kiếm thông báo thầu 

      Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo thầu 

              Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo kết quả đấu thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

 Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo kết quả đấu thầu, chọn tiêu chí tìm kiếm 

 Mã thành viên 

 Tên thành viên 

 Ngày đấu thầu 

 Phiên đấu thầu 

              Bước 2:  Nhập giá trí tìm kiếm 

              Bước 3:  Nhấn Tìm kiếm 

 Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Chú ý: Màn hình hiển thị các thông báo kết quả thầu đã được kiểm soát 

4.13.3. Để xem chi tiết thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Duyệt thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Chi tiết  

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình chi tiết thông báo kết quả thầu 

 

4.13.4. Duyệt thông báo thầu 

Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo kết quả đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2: Tick chọn thông báo hoặc chọn 1 bản ghi nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn Duyệt 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình duyệt thông báo kết quả thầu 

4.13.5. Không duyệt thông báo thầu 

Bước 1:  Từ màn hình Duyệt thông báo đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Bước 2:  Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

       Bước 3:  Nhấn Không duyệt 

         Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình không duyệt thông báo kết quả thầu 

4.14.  Chức năng tra cứu, xem báo cáo đấu thầu TPCP 

4.14.1. Tra cứu thông báo đấu thầu 

4.14.1.1. Hiển thị màn hình tra cứu thông báo đấu thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Tra cứu/ Tra cứu thông báo đấu thầu màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình tra cứu thông báo đấu thầu 

4.14.1.2. Tìm kiếm thông báo đấu thầu 

Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo thầu 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, chọn một trong 

các tiêu chí tìm kiếm:  

 Trạng thái 

 Mã thông báo 

 Phiên đấu thầu 

 Ngày đấu thầu 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3: Nhấn nút chuyển sang “>” 

Bước 4: Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo thầu 

 

4.14.1.3. Xem chi tiết thông báo đấu thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, Tìm kiếm thông 

báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

  Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình xem chi tiết thông báo thầu 

 

4.14.1.4. In thông báo đấu thầu 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo đấu thầu trái phiếu chính phủ, Tìm kiếm thông 

báo thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo thầu, nhấn Chi tiết 

Bước 3: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình in thông báo đấu thầu 

4.14.2. Tra cứu đơn dự thầu 

4.14.2.1. Hiển thị màn hình tra cứu đơn dự thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Tra cứu/ Tra cứu đơn dự thầu màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tra cứu đơn dự thầu 

4.14.2.2. Tìm kiếm đơn dự thầu 

Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các đơn dự thầu 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu đơn dự thầu TPCP, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các đơn dự thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu đơn dự thầu TPCP, chọn một trong các tiêu chí tìm kiếm:  

 Mã đơn dự thầu 

 Mã T.Báo thầu 

 Mã thành viên 

 Ngày nộp đơn 

 Ngày đấu thầu 

 Trạng thái 

 Phiên đấu thầu 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3: Nhấn nút chuyển sang “>” 

Bước 4: Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình tìm kiếm đơn dự thầu 

 

4.14.2.3. Xem chi tiết đơn dự thầu 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu đơn dự thầu TPCP, Tìm kiếm đơn dự thầu 

Bước 2: Chọn 1 đơn dự thầu, nhấn Chi tiết 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình xem chi tiết đơn dự thầu 

4.14.2.4. In thông báo đơn dự thầu 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu đơn dự thầu TPCP, Tìm kiếm đơn dự thầu 

Bước 2: Chọn 1 đơn dự thầu, nhấn In thông báo  hoặc nhấn Chi tiết->In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình in đơn thầu 

4.14.3. Tra cứu thông báo kết quả thầu 

4.14.3.1. Hiển thị màn hình tra cứu thông báo kết quả thầu 

Vào menu chọn Đấu thầu TPCP/ Tra cứu/ Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu màn hình 

hiển thị: 

 

Màn hình tra cứu thông báo kết quả đấu thầu 

4.14.3.2. Tìm kiếm thông báo kết quả thầu 

Có 2 cách tìm kiếm: 

Cách 1: Tìm kiếm tất cả các thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu, nhấn Tìm kiếm 

Cách 2: Tìm kiếm các thông báo kết quả thầu theo các tiêu chí tìm kiếm 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu, chọn một trong các tiêu chí tìm 

kiếm:  

 Trạng thái 

 Mã thành viên 

 Ngày đấu thầu 

 Phiên đấu thầu 

Bước 2: Nhập giá trí tìm kiếm 

Bước 3: Nhấn nút chuyển sang “>” 

Bước 4: Nhấn Tìm kiếm 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình tìm kiếm thông báo kết quả đấu thầu 

4.14.3.3. Xem chi tiết thông báo kết quả thầu 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả 

thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn Chi tiết 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình xem chi tiết thông báo kết quả đấu thầu 

4.14.3.4. In báo cáo 2B -Thông báo kết quả cho toàn thị trường 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả 

thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn In biểu 2B 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 2B 

4.14.3.5. In báo cáo 2A1 - Thông báo kết quả cho thành viên và NĐT của thành viên 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả 

thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn In biểu 2A1 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình biểu 2A2 

4.14.3.6. In báo cáo 2A2-Thông báo kết quả cho mỗi NĐT 

Bước 1: Từ màn hình Tra cứu thông báo kết quả đấu thầu, Tìm kiếm thông báo kết quả 

thầu 

Bước 2: Chọn 1 thông báo kết quả thầu, nhấn In biểu 2A2 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 2A2 

4.14.4. Xem báo cáo đấu thầu TPCP 

4.14.4.1. Biểu 03 - Báo cáo kết quả đấu thầu TPKB 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-03- Báo cáo kết quả đấu 

thầu TPKB  

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 03 

4.14.4.2. Biểu 04 - Bảng kê tổng hợp phiếu đăng ký đấu thầu TPKB 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-04-Bảng kê tổng hợp 

phiếu đăng ký đấu thầu TPKB  

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 04 

4.14.4.1. Biểu 05 - Bảng kê tổng hợp phiếu đăng ký đấu thầu TPKB không hợp lệ 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-05-Bảng kê tổng hợp 

phiếu đăng ký đấu thầu TPKB không hợp lệ  

Bước 2: Chọn tham số 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 05 

4.14.4.2. Biểu 06 - Bảng kê các mức lãi suất đăng ký đấu thầu TPKB xếp theo lãi suất 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-06-Bảng kê các mức lãi 

suất đăng ký đấu thầu TPKB xếp theo lãi suất 

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 06 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

4.14.4.3. Biểu 07 - Bảng kê tổng hợp kết quả trúng thầu tín phiếu kho bạc của thành 

viên 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-07- Bảng kê tổng hợp kết 

quả trúng thầu tín phiếu kho bạc của thành viên 

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

Màn hình biểu 07 

4.14.4.4. Biểu 08 - Bảng kê tổng hợp kết quả trúng thầu tín phiếu kho bạc theo thành 

viên 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-08- Bảng kê tổng hợp kết 

quả trúng thầu tín phiếu kho bạc theo thành viên 

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình biểu 08 

4.14.4.5. Biểu 09 - Báo cáo thống kê tổng hợp kết quả đấu thầu và số dư theo thành viên 

dư thầu 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-09- Báo cáo thống kê 

tổng hợp kết quả đấu thầu và số dư theo thành viên dư thầu 

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 09  

4.14.4.1. Biểu 10 - Bảng kê kết quả đấu thầu TPKB theo phiên giao dịch 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-10-Bảng kê kết quả đấu 

thầu TPKB theo phiên giao dịch 

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

 

Màn hình biểu 10 

 

4.14.4.2. Biểu 11 - Bảng theo dõi tín phiếu kho bạc còn hạn 

Bước 1: Vào menu chọn Báo cáo/ Báo cáo đấu thầu TPCP/ TTT-11-Bảng kê kết quả đấu 

thầu TPKB theo phiên giao dịch 

Bước 2: Chọn tham số 

Bước 3: Nhập giá trị 

Bước 4: Nhấn In 

Màn hình hiển thị: 

 

Màn hình biểu 11 



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (Dành cho NHNN) 

5. PHỤ LỤC 

5.1. Môi trường chạy  

Khuyến nghị dùng IE6 đến IE8 để chương trình chạy tốt nhất 

5.2. Các trạng thái 

5.2.1.  Trạng thái khi tra cứu thông báo thầu 

Trạng thái 01: thông báo thầu mới được lập 

Trạng thái 02: thông báo thầu được kiểm soát 

Trạng thái 03: thông báo thầu được duyệt 

Trạng thái 04: thông báo thầu không được kiểm soát hoặc duyệt 

Trạng thái 11: khóa sổ thông báo thầu 

Trạng thái 12: thông báo thầu đã xét và phân bổ thầu 

5.2.2.  Trạng thái khi tra cứu đơn dự thầu 

Trạng thái 01: đơn thầu mới được lập 

Trạng thái 02: đơn thầu được kiểm soát 

Trạng thái 03: đơn thầu được duyệt 

Trạng thái 04: đơn thầu không được kiểm soát hoặc duyệt 

Trạng thái 14: đơn dự thầu đã được giải mã 

5.2.3. Trạng thái khi tra cứu thông báo kết quả thầu 

Trạng thái 01: thông báo kết quả thầu mới được lập 

Trạng thái 02: thông báo thầu được kiểm soát 

Trạng thái 03: thông báo thầu được duyệt 

Trạng thái 04: thông báo thầu không được kiểm soát hoặc duyệt 


